TUẦN:  31            TIẾT: 61, 62
 CHƯƠNG VI:                 VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
Bài 27:     ( 2 tiết)

                                   CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN

Tiết 61            
                                      I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ

1.Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.

- Năm 1802 Nguyễn Ánh đánh bại quân Tây Sơn, đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô.
- Năm 1806 Lên ngôi hoàng đế.
- Chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
-1815 Ban hành luật Gia Long.

- Đối nội: Quan tâm và củng cố quân đội.
- Đối ngoại: thần phục nhà Thanh.

2.Kinh tế dưới triều Nguyễn.

a) Nông nghiệp:

- Chú trọng khai hoang, tăng diện tích nông nghiệp.

- Lập ấp, lập đồn điền.

- Đê điều không được quan tâm tu sửa, nạn tham nhũng phổ biến

=> Nông nghiệp sa sút, không phát triển được.

b) Thủ công nghiệp:

-Lập xưởng thủ công nhà nước.

-Khai mỏ, lập làng thủ công.

-Học kĩ thuật phương Tây.
-Thuế nặng

- Bắt thợ giỏi

- Vơ vét hàng tốt 

=> Có điều kiện phát triển nhưng bị kìm hãm

c) Thương nghiệp.

- Nội thương: Buôn bán phát triển.

- Ngoại thương: Hạn chế buôn bán với người phương Tây.

 Hướng dẫn học bài nhà:

- Đọc và trả lời các câu hỏi trước mục II SGK.
            Lưu ý: các em không cần làm ra giấy

           Tiết 62
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN.

1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

- Cực khổ, mất ruộng đất, tô thuế nặng

- Quan lại bóc lột đục khoét

- Thiên tai bệnh dịch hoành hành

2. Các cuộc nổi dậy

a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành (1821-1827)

- 1821 khởi nghĩa bùng nổ

- Căn cứ : Trà Lũ-Nam Định
- 1827 bị đàn áp

- Là cuộc khởi nghĩa điển hình cho phong trào đầu XIX

b) Khởi nghĩa Nông Văn Văn (1833-1835)

- Địa bàn: miền núi Việt Bắc

- Năm 1835 khửi nghĩa bị dập tắt

=> Là cuộc khởi nghĩa điển hình ở miền núi

c) Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833-1835)

- Ông là thổ hào Cao Bằng vào Nam khởi nghĩa năm 1833

- 1834 con trai thay

- 1835 bị đàn áp

=> là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu ở phía Nam

d) Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854-1856)

- Là nhà thơ, nhà nho yêu nước

- 1855 Cao Bá Quát hy sinh, 1856 khởi nghĩa bị đàn áp

*Nguyên nhân thất bại

- Phân tán thiếu liên kết 

- Bị đàn áp

*Ý nghĩa lịch sử

- Thể hiện tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân ta

-  Làm cho triều Nguyễn lung lay

 Hướng dẫn ở nhà:

Đọc trước bài 28 SGK và trả lời các câu hỏi cuối bài.
TUẦN 32          TIẾT 63, 64  
 Bài 28 ( 2 tiết)
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC

(CUỐI THẾ KỈ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX)

Tiết 63:                          I. Văn học-nghệ thuật
1. Văn học

-Văn học dân gian: tục ngữ, ca dao, dân ca, hò, vè, tiếu lâm, trạng...

-Văn học bác học

+Truyện Kiều - Nguyễn du

+Chinh phụ ngâm khúc - Đặng Trần Côn

+Cung oán ngâm khúc

+Thơ Hồ Xuân Hương

+Thơ Bà Huyện Thanh Quan

+Thơ Cao Bá Quát
=> Xuất hiện một số nhà thơ nữ

- Nội dung :Phản ánh tình hình xã hội nêu lên nguyện vọng nhân dân 

2. Nghệ thuật

*Văn Nghệ dân gian

-  Sân khấu: chèo, tuồng, quan họ, trống quân, lượn...

*Tranh dân gian: Đông Hồ =>mang đậm tính dân tộc phản ánh mọi mặt sinh hoạt của nhân dân.
*Kiến trúc

- Chùa Tây Phương(Thạch thất –Hà tây) => kiến trúc độc đáo kiểu cung đình, tạo sự tôn vinh cao quí.
- Nghệ thuật tạc tượng đúc đồng rất tài hoa, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.

 Hướng dẫn

Đọc trước mục II SGK và trả lời câu hỏi cuối bài.
  Bài 28 (tt)
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC

(CUỐI THẾ KỈ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX)

Tiết 64:                        II. Giáo dục, khoa học - kĩ thuật


1. Giáo dục, thi cử

- Thời tây Sơn: Ban chiếu lập học, chấn chỉnh học tập thi cử, mở trường ở các xã, coi trọng chữ Nôm.
- Thời Nguyễn không thay đổi.
- 1836 lập "Tứ dịch quán" dạy tiếng nước ngoài.
2. Sử học, địa lí học, y học

- Sử học:

+ Đại Nam thực lục: Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú
-  Địa lí:

+ Gia Định thành thông chí: Trịnh Hoài Đức

+ Nhất thống dư địa chí: Lê Quang Định

- Y học:

+ Hải thượng lãn ông Lê hữu trác: Hải Thượng y tông tâm lĩnh (66q)
3. Những thành tựu về kĩ thuật

- Làm súng, đồng hồ,  kính thiên lí, đóng thuyền lớn, máy xẻ gỗ

Hướng dẫn học: Xem lại nội dung các kiến thức chương V và VI, học bài theo nội dung đã ghi
